




NỘI DUNG 

I. Nhu cầu vay ngắn hạn của doanh nghiệp 

II. Các sản phẩm cho vay ngắn hạn của NHTM 



NHU CẦU VAY NGẮN HẠN CỦA DN 

• CƠ CẤU TÀI SẢN  

• CHO VAY NGẮN HẠN ĐỂ TÀI TRỢ NHU CẦU 
VỐN CỦA DN -> PHỤ THUỘC VÀO CHIẾN LƯỢC 
TÀI TRỢ CỦA DN 

 



CƠ CẤU TÀI SẢN 

• Theo quy luật vận động của TS, toàn bộ TS của 
DN được chia làm 2 loại: 

• Tài sản thường xuyên: gồm TSCĐ và một bộ 
phận của TSLĐ luôn tồn tại suốt chu kz SX-KD 
(TSLĐ thường xuyên). 

• TS lưu động tạm thời: là những TSLĐ lúc có 
lúc không  



Cơ cấu tài sản 



 
      CHO VAY NGẮN HẠN ĐỂ TÀI TRỢ NHU CẦU  

VỐN CỦA DN 

 
• PHỤ THUỘC VÀO CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP: 

• Chính sách 1 (CS bảo thủ): Toàn bộ TS thường xuyên và một 
phần TSLĐ tạm thời được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn, 
phần TSLĐ tạm thời còn lại được tài trợ bằng nguồn vốn ngắn 
hạn. 

• Chính sách 2 (CS mạo hiểm): Toàn bộ TSCĐ và một phần 
TSLĐ thƣờng xuyên được tài trợ bằng nguồn vốn dài hạn, một 
phần TSLĐ thƣờng xuyên và toàn bộ phần TSLĐ tạm thời được 
tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn. 

• Chính sách 3 (CS trung dung): Nguồn tài trợ dài hạn dùng để 
tài trợ cho TS thường xuyên còn nguồn tài trợ ngắn hạn dùng 
tài trợ cho TS tạm thời. 



Chính sách 1 (CS bảo thủ) 



Chính sách 2 (CS mạo hiểm) 



Chính sách 3 (CS trung dung) 



Phân biệt TD ngắn hạn và  
 TD trung, dài hạn 



Các sản phẩm cho vay ngắn hạn  
của NHTM 

Chiết 
khấu 

Bao thanh 
toán 

Cho vay 
từng lần 

HMTD 

HMThấu 

Chi 



 
1. Chiết khấu giấy tờ có giá 

 

• 1. Khái niệm: 

Chiết khấu giấy tờ có giá là việc tổ chức tín 
dụng mua lại giấy tờ có giá ngắn hạn chưa 
đến hạn thanh toán của khách hàng dưới 
mệnh giá của giấy tờ có giá đó 

 



1. Chiết khấu giấy tờ có giá 

•  Các loại giấy tờ NH nhận chiết khấu 

- Tín phiếu Kho Bạc 

- Chứng chỉ tiền gửi 

- Thương phiếu (chiếm 70 -80% hợp đồng 
chiết khấu của các NHTM) 

- Giấy nhận nợ 

 



1. Chiết khấu giấy tờ có giá 

• Các đặc điểm của nghiệp vụ Chiết khấu 

- Mang đầy đủ đặc điểm của TD: dựa trên quan 
hệ tin tưởng, số tiền hoàn trả > số tiền ban 
đầu, cho vay có thời hạn và hoàn trả đúng hạn 

- Là hình thức TD gián tiếp 

- Là hình thức tín dụng an toàn nhất do NH có 
quyền truy đòi và tính bảo đảm thanh toán 
của các GTCG (ở VN không có CK miễn truy 
đòi) 



1. Chiết khấu giấy tờ có giá 

• Lợi ích của nghiệp vụ chiết khấu 
- Đối với Ngân hàng 
- Đối với Khách hàng 
- Đối với nền kinh tế 
• Rủi ro của nghiệp vụ CK 
- Nhận CK các giấy tờ giả 
- Người thụ lệnh hối phiếu không hợp pháp 
- Tình hình tài chính yếu kém của các chủ thể 

có liên quan 
 



 Lợi ích của nghiệp vụ chiết khấu 

• Có mức độ bảo đảm cao 

• Không bị đóng băng vốn NH 

• Thủ tục đơn giản, chi phí thấp 

• Lãi suất hiệu dụng cao 

Ngân 
hàng  

• Đáp ứng nhu cầu vốn 

• Tránh được thủ tục vay vốn chặt chẽ của NH 

• Tận dụng NH trong việc thu tiền người mua 

Khách 
hàng 

• Thúc đẩy quan hệ thương mại (mua – bán 
chịu) 

• Tăng cường khả năng luân chuyển vốn từ 
nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn 

Nền 
kinh tế 



Lợi ích đối với NH 

• Lãi suất hiệu dụng cao 

LS hiệu dụng là LS thực tế mà NH nhận được (khác 
LS niêm yết) với các cách tính lãi khác nhau 

(1): LStt = LS niêm yết – Tỷ lệ lạm phát 

(2): LShd = Số tiền lãi / Số tiền thực tế NH cấp TD 

• VD: Cho vay thông thường, NH cấp 100 tr với LS 
10%  LShd = 10/100 = 10% 

• CKGTCG 100tr với LS 10%  LShd = 10/90= 
11,11% (NH đã chiết khấu luôn phần lãi kể từ khi 
cấp TD) 



      Quy trình nghiệp vụ chiết khấu 

• Bước 1: Lập hồ sơ 

- Giấy đề nghị CK 

- Bảng kê các chứng từ xin CK 

- Các GTCG đề nghị CK 

• Bước 2: Thẩm định giấy tờ xin CK 

- Thuộc quyền SH hợp pháp của KH 

- Chưa đến hạn thanh toán (min<t<=90 ngày) 

- Được phép giao dịch 

- Được thanh toán theo quy định của tổ chức pháp hành 

 



      Quy trình nghiệp vụ chiết khấu 

• Bước 3: Tính toán CK 
V = C – E – H  

E = (C x i x t) / 360 ngày 

H = H1 + H2 

H1 = (C x h x t) / 360 ngày 

Trong đó: 

V: Số tiền NH trả cho KH khi chiết 
khấu 

C: mệnh giá GTCG 

E: lợi tức chiết khấu 

H: Hoa hồng phí  

(H1 biến đổi, H2 cố định) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h: tỷ lệ hoa hồng phí 

i: LS chiết khấu 

t: thời hạn còn lại của giấy tờ có giá 



     Quy trình nghiệp vụ chiết khấu 

• Bước 4: Giải ngân  

• Bước 5: Lưu giữ và bảo quản giấy tờ có giá 

• Bước 6: Thu nợ 

- Đến hạn thanh toán thương phiếu, NH sẽ tiến hành thu 
nợ ở người chịu trách nhiệm thanh toán  

- Việc thu hồi nợ có thể tiến hành: 

+ NH thông báo cho người thụ lệnh để người này trả tiền 

+ Gửi hối phiếu đến chi nhánh hoặc NH ủy nhiệm nhờ thu hộ 

- Vấn đề quyền truy đòi 

- Gia hạn hối phiếu 



 
Gia hạn hối phiếu 

 
• Nguyên tắc gia hạn hối phiếu: 

- Hủy hối phiếu cũ (GTCG cũ) 

- NH lập GTCG mới (thời gian đáo hạn thay đổi, mệnh 
giá lớn hơn mệnh giá cũ C2>C1) 

- Hối phiếu cũ có mệnh giá C1, tg còn lại là t1 

- Hối phiếu mới có mệnh giá C2, tg còn lại là t2,  

 t2 = t1 + tgian gia hạn 

   C1 – E1 = C2 – E2 

  Nếu không tính đến H thì V1 = V2 

- Bài tập: Biết C1, E1, t1, t2 tính C2? 

 

 



Bài tập chiết khấu 1  

• Ngày 3/4/2011 DN A đến NH xin chiết khấu 3 HP sau, với lãi 
suất CK là 12,6%/năm, tỷ lệ hoa hồng CK là 0,6% trên mệnh 
giá. Hoa hồng cố định là: HP1: 10.000đ; HP2: 5.000đ; HP3: 
20.000đ. Hãy xác định số tiền mà NH chuyển vào TK của DN 
A? 

 Tên hối phiếu  Mệnh giá  Ngày đáo hạn 

 Hối phiếu 1   50.000.000   10/5/2011 

 Hối phiếu 2  25.000.000  20/5/2011 

 Hối phiếu 3  100.000.000  28/5/2011  

 

  





Bài tập chiết khấu 2 

Yêu cầu: 

• Hãy quyết định việc CK 

• Tính toán CK với những chứng từ NH 

nhận CK 

Biết rằng 

• 13/6/05, DN gửi đến NH xin CK 

• NH chỉ nhận CK có thời hạn từ 20 

đến 90 ngày 

• LSCK: 9%/năm, hoa hồng ký hậu: 

0.6%, min = 20.000 đ, h2 = 15.000 đ 

• HMCV = 150 triệu đ; dư nợ TK của 

KH là 60 tr đ 

• NH chấp nhận CK 15/6/05 

 

Chứng từ Số 

tiền 

Ngày 
phát hành 

Ngày 

đáo hạn 

HP đòi nợ 

03 

60 30/4/05 30/7/05 

HP nhận 

nợ 01 

30 30/4/05 15/7/05 

HP đòi nợ 

05 

15 15/4/05 14/8/05 

HP nhận 

nợ 02 

50 20/4/05 20/7/05 

HP đòi nợ 

06 

36 20/3/05 30/6/05 

HP nhận 

nợ 03 

40 1/6/05 1/10/05 

Đơn vị: triệu đồng 



 
2. Bao thanh toán 

 
• Khái niệm:  

Là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng 
thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát 
sinh từ việc mua bán hàng hóa đã được bên 
mua bán thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. 

• Đặc điểm: 

- Mua lại các KPT và ứng trước tiền mặt 

- Ghi sổ liên quan đến phải thu 

- Thu nợ, dự tính tổn thất tín dụng 



2. Bao thanh toán 

• Các hình thức bao thanh toán: 

- BTT có truy đòi 

- BTT miễn truy đòi 

- BTT trong nước 

- BTT xuất nhập khẩu 

- BTT đảo chiều 

- BTT đúng chiều 

-  BTT theo hạn mức 

- Đồng BTT 

 



2. Bao thanh toán 

Lợi ích và rủi ro của nghiệp vụ BTT 

• Lợi ích: 

- Lợi ích đối với người đi vay 

- Đối với ngân hàng 

- Đối với người mua hàng 

- Đối với nền kinh tế 

• Rủi ro: 

- Rủi ro gian lận 

- Rủi ro tín dụng 

   SINH VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU 



          3. Cho vay theo hạn mức tín dụng 

• 3.1 Trường hợp áp dụng: 

-  DN vay vốn có nhu cầu vay vốn thường xuyên. 

-  DN vay vốn là DN SXKD có tình hình tài chính ổn định, 
vững chắc 

-  DN có uy tín trong giao dịch, thanh toán 

-  Tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn nhanh. 

 



3. Cho vay theo hạn mức tín dụng 

• 3.2 Đặc điểm: 
- KH chỉ làm hồ sơ 1 lần và được cho vay nhiều lần 

khi phát sinh nhu cầu và trong hạn mức 

- HMTD được xác định ngay từ đầu kz khi KH chưa 
phát sinh nhu cầu vốn  

- TK cho vay chỉ có dư nợ, NH quản lý theo dư nợ 
nhưng thắt chặt quan tâm đến mục đích sử dụng 
vốn 

- Doanh số cho vay có khi lớn hơn HMTD trong 
thời gian duy trì HMTD  

 
 



31 

 

    .                    Cho vay theo hạn mức tín dụng 

 

Xử lý nợ vay cuối kì: 
Tröôøng hôïp 1: kyø keá hoaïch tieáp theo KH vaãn ñöôïc vay 

theo HMTD 

                                 >                                                                                                          

  
1 

Haïn möùc tín 

duïng môùi 

dö nôï thöïc teá cuoái 

quyù, 6 thaùng, 1 naêm 
NH khoâng xöû lyù 

1 
Haïn möùc tín 

duïng môùi 
2 < dö nôï thöïc teá cuoái 

quyù, 6 thaùng, 1 naêm 
 

NH yeâu caàu traû 

heát soá cheânh leäch 

a Neáu KH khoâng coøn voán 

baèng tieàn 
 KH phaûi kyù nhaäân nôï vaø  cam keát 

traû heát trong phaïm vi 1 thaùng 

 Neáu trong thôøi haïn 1 thaùng   

maø khaùch haøng vay voán 

khoâng traû soá cheânh leäch noùi 

treân 

 NH seõ chuyeån soá cheânh leäch ñoù 

sang taøi khoaûn Nôï quaù haïn 

b 



    3. Cho vay theo hạn mức tín dụng 

-Tröôøng hôïp 2: kyø tieáp theo KH khoâng ñöôïc 

vay theo HMTD: 

+ Nếu dư nợ thực tế = 0: thanh lý mặc nhiên 
+ Nếu dư nợ thức tế >0: thanh lý bắt buộc 
 Dư nợ tốt 
 Dư nợ xấu 

 



3. Cho vay theo hạn mức tín dụng 

• Nếu 1 DN có HMTD là 1 tỷ, 
mỗi lần DN rút tiền để 
thanh toán nợ (giải ngân) 
thì DN có cần làm thủ tục gì 
không?  



       3. Cho vay theo hạn mức tín dụng 

• 3.3. Xác định hạn mức tín dụng 

-  KN: HMTD là giới hạn tối đa số tiền cho vay mà ngân 
hàng có thể cung cấp cho một khách hàng trong một 
thời hạn nhất định. 

- Mục đích: dùng để bổ sung vốn lưu động 

-  Kỹ thuật xác định: 

• (1) Xác định theo hạn mức tín dụng ròng 

• (2) Xác định theo hạn mức tín dụng gộp 



         Xác định hạn mức tín dụng ròng 

• Tổng quát :  

HMTD = Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch -Vốn CSH 
tham gia -Vốn huy động khác 

• Trong đó : 

- Nhu cầu VLĐ kỳ kế hoạch= (Tổng CPSX kỳ kế 
hoạch)/(Vòng quay VLĐ kỳ kế hoạch)  

-  Vòng quay VLĐ kz kế hoạch = (Doanh thu thuần kz kế 
hoạch)/(TSLĐ bình quân kz kế hoạch)  

-  Vốn huy động khác: các khoản nợ phi NH.  

• Phương pháp xác định: có 3 phương pháp  

 



         Xác định hạn mức tín dụng ròng 

• Phương pháp 1:  

Vốn CSH phải tham gia theo tỷ lệ tối thiểu tính trên 
chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn 
phi ngân hàng. 

1. Tài sản lưu động 

2. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng 

3. Mức chênh lệch (1)-(2) 

4. Vốn CSH phải tham gia =tỷ lệ tham gia x (3) 

5. Hạn mức tín dụng của ngân hàng= (3)-(4) 

 



         Xác định hạn mức tín dụng ròng 

• Phương pháp 2: 

Vốn CSH phải tham gia theo tỷ lệ tối thiểu so với 
tổng tài sản lưu động. 

1. Tài sản lưu động 

2. Vốn CSH phải tham gia = tỷ lệ tham gia x (1) 

3. Mức chênh lệch (1)-(2) 

4. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng 

5. Hạn mức tín dụng của ngân hàng= (3)-(4) 

 



        Xác định hạn mức tín dụng ròng 

• Phương pháp 3: 

Vốn CSH phải tham gia theo tỷ lệ tối thiểu so với 
tổng tài sản lưu động chưa có quỹ dài hạn bù đắp. 

1. Tài sản lưu động 

2. Tài sản lưu động do nguồn dài hạn tài trợ 

3. Tài sản lưu động chưa có nguồn dài hạn tài trợ = 
(1)-(2) 

4. Vốn CSH phải tham gia=tỷ lệ tham gia x (3) 

5. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng 

6. Hạn mức tín dụng của ngân hàng= (3)-(4)-(5) 

 











      Xác định hạn mức tín dụng gộp 

• Hạn mức tín dụng gộp là mức chênh lệch giữa nhu 
cầu tài sản lưu động và nợ ngắn hạn phi ngân hàng, 
tức là không tính đến vốn CSH phải tham gia để loại 
khỏi hạn mức tín dụng 

• HMTD = Nhu cầu Vốn lưu động kỳ kế hoạch -Vốn 
huy động khác (nợ phi NH) 

• Ví dụ: 

 1. Tài sản lưu động:               4.300 

 2. Nợ ngắn hạn phi NH:        2.060 

 3. Hạn mức tín dụng gộp:    2.240 



       Tình huống: Tính HMTD của DG 

• T9/05, cty Đức Giang gửi đến ICB kế hoạch vay VLĐ quý 4 

• Giá trị vật tư hàng hóa trong quý: 14.895,5 triệu đ 

• Chi phí SXKD khác: 655 triệu đ 

• DTT Q4: 13.233,5 triệu đ 

– TSLĐĐK= 3720 triệu đ, hàng kém phẩm chất chiếm 15% 

– TSLĐCK= 4650 triệu đ, trong đó VL XDCB = 250 triệu đ 

• VLĐTC = 2730 triệu đ 

• Giá trị TSBĐ = 2812 triệu đ, NH cho vay tối đa 70% gtri TSBĐ 

• Khả năng nguồn vốn NH đủ cho vay phương án trên 

 



Tình huống 4 

• Từ 1/10/06 đến 26/12/06 trên TK cho vay theo HMTD 

– Doanh số phát sinh nợ: 4500 triệu đ 

– Doanh số phát sinh có: 3820 triệu đ 

• Trong 5 ngày cuối quý phát sinh một số nghiệp vụ sau: 

• 27/12: vay mua vật tư 450 triệu đ 

– Thu tiền nhận gia công: 70 triệu đ 

• 28/12: Vay TT SCTX MMTB: 38 triệu đ 

– Thu tiền bán hàng 458 triệu đ 

• 30/12: Vay mua VLXD công trình mở rộng SX: 65 triệu đ 

• 31/12: Vay vật tư 160 triệu đ 

– Vay thanh toán tiền vận chuyển MMTB: 20 triệu đ 

HMTD =1713 trieu d 



4. Hạn mức thấu chi 

• Khái niệm: 

Thấu chi là phương thức tài trợ ngắn hạn trong đó 
NH cho vay bằng cách cho phép KH rút tiền vượt 
quá số dư trên tài khoản vãng lai trong phạm vi số 
tiền và thời gian nhất định. 

 



4. Hạn mức thấu chi 

• Đặc điểm: 

- Điều kiện KH được sử dụng thấu chi là những 
khách hàng thân thiết, thường xuyên giao dịch 
với NH, có năng lực tài chính ổn định. 

- KH chỉ cần làm hồ sơ 1 lần và được cho vay 
nhiều lần khi phát sinh nhu cầu trong hạn mức 

- Thấu chi là vay nợ tuần hoàn: vay  trả vay 
 trả 

- Dư nợ tối đa = Hạn mức tín dụng đã cam kết 

- NH quản lý bằng dư nợ 

 

 



4. Hạn mức thấu chi 

• Cơ sở xác định HMTD: 

Haïn möùc thaáu chi ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû soá dö bình quaân 

TK tieàn göûi thanh toaùn cuûa KH vaø tyû leä haïn möùc thaáu chi 

thoûa thuaän giöõa hai beân.  

 



5. Cho vay từng lần 

• Khái niệm: Cho vay từng lần là nghiệp vụ cho vay 

ngắn hạn của NHTM dành cho khách hàng, trong đó 

NH cho vay dựa trên từng đối tượng vay cụ thể  

• ĐK: áp dụng cho các DN cóđủ ĐK vay vốn nhưng ko có 

đủ ĐK vay theo phương thức hạn mức vốn lưu động. 

 



5. Cho vay từng lần 

Đặc điểm 

• Mỗi lần phát sinh nhu cầu vay, bên vay buộc phải phải tiến hành 

các thủ tục xin vay 

• Ngân hàng cho vay theo từng đối  tượng vay cụ thể 

• Định kz hạn nợ cho từng khoản vay 

• Quản lý theo doanh số cho vay 

• Việc xét duyệt cho vay trên cơ sở hợp đồng kinh tế, đơn dặt hàng, 

thư tín dụng, các hóa đơn bán hàng, bảng kê bán thành phẩm, 

hoặc thành phẩm 

 



Cho vay từng lần 

 Hạn mức cho vay được xác định trên cở sở: 

- Nhu cầu vay vốn cho từng phương án 

- Khả năng nguồn vốn của NH 

- Vốn tự có của KH 

- Giá trị TSBĐ 

Nhu 
cầu vay  

= 
∑ Nhu cầu thực 
hiện phương án 

vay vốn 
- 

Vốn 
khác 

Vốn tự 
có - 



Cho vay từng lần 

Xác định thời hạn cho vay: 

Thời hạn cho vay căn cứ vào chu kz ngân quỹ của phương 

án sản xuất kinh doanh (chu kz dòng tiền) bằng đúng 

thời gian người sử dụng cần sử dụng vốn. 



Tình huống cho vay từng lần 

           T9/05, cty ABC gửi BIDV hồ sơ. NH thống nhất với DN: 

• Giá trị TSTC = 6400 triệu đ 

• Tổng chi phí PAKD là 12.185 triệu đ 

Trong đó: 

• Chi phí vật tư: 7230 triệu đ 

• Lương CBNV: 2980 triệu đ 

• Khấu hao TSCĐ: 1205 triệu đ 

• Các chi phí khác: 770 triệu đ 

Biết rằng          

• VLĐ tự có = 4120 triệu đ  

• Vay từ ICB = 3010 triệu đ 

• BIDV cho vay tối đa 70% giá trị TSTC 

 


